
Nhà Máy Bê Tông Tháp Chàm: Đường Bác

Ái, P.Đô Vinh, TP PR-TC, Ninh Thuận
Thap Cham concrete plant: Bac Ai street, Do Vinh ward, PR-

TC city, Ninh Thuan province

Điện Thoại/Tel: (02593) 883 999
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NGUYÊN LIỆU

Nguyên vật liệu được kiểm soát chặt chẽ theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam và Hệ thống QLCL ISO 

9001:2015. 

Việc kiểm soát được thực hiện liên tục để đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật.

Xi măng: PCB40, PCB50-MS Vicem Hà Tiên

Cát: Cát vàng Sông Dinh mỏ Phước Sơn

Đá: Cô Lô, Đèo Cậu

Phụ Gia: Sika

Nước: Nước thủy cục đạt chuẩn

TCVN 6260:2009

TCVN 7572:2006

TCVN 7570:2006

TCVN 8826:2011

ISO 9001:2015

HỆ THỐNG

ĐỊNH LƯỢNG

Hệ thống định lượng được hiệu chuẩn/ Kiểm định 

định kỳ, đảm bảo độ chính xác cao
ISO 9001:2015

HỆ THỐNG 

PHỐI TRỘN

Thực hiện phối trộn bê tông theo đúng cấp phối 

thiết kế và quy trình kỹ thuật.
TCVN 9340:2012

KIỂM TRA 

ĐỘ SỤT

Hỗn hợp bê tông trước khi xuất xưởng được kiểm 

tra đảm bảo độ sụt

ISO 9001:2015

TCVN 3106:1993

VẬN CHUYỂN

Tuân thủ quy trình vận hành xe vận chuyển và các 

yêu câu đảm bảo chất lượng bê tông.

Khi trời mưa có tấm che phểu, bồn trộn của xe vận 

chuyển luôn được quay trong khi vận chuyển cho 

đến khi xả bê tông vào công trình.

ISO 9001:2015

GIAO NHẬN
Thực hiện theo đúng quy trình giao nhận sản 

phẩm.

Tuân thủ các yêu cầu khác của khách hàng tại 

công trường.

ISO 9001:2015

KIỂM TRA SẢN 

PHẨM

Lấy và bảo dưỡng mẫu theo Tiêu chuẩn Việt Nam

Kiểm tra tính chất cơ lý bê tông tại phòng 

LASXD.

ISO 9001:2015

TCVN 3118:1993

TCVN 4453:1995

TCVN 239:2006

TCVN 3105:1993

KẾT THÚC 

QUÁ TRÌNH

Giao nhận kết quả kiểm tra mẫu bê tông và lưu hồ 

sơ theo hệ thống QLCL ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG



MATERIAL

Material shall be controlled strictly according to 

Vietnamese Standards and ISO 9001:2015 quality 

management system.

The control works are carried out continuously to 

ensure technical standards.

Cement: PCB40, PCB50-MS Vicem Ha Tien

Sand: Yellow sand  exploited in Dinh River, Phuoc 

Son mine 

Stone: Co Lo, Deo Cau

Admixture: Sika

Water: Standard tap water

TCVN 6260:2009

TCVN 7572:2006

TCVN 7570:2006

TCVN 8826:2011

ISO 9001:2015

MEASUREMENT 

SYSTEM

Measurement system is calibrated/ inspected 

periodically, ensured the high accuracy.
ISO 9001:2015

MIXING SYSTEM
The mixing work is carried out according to mix 

design and technical procedure.
TCVN 9340:2012

SLUMP TESTING
Concrete is checked prior to leaving factory in order

to ensure the slump.

ISO 9001:2015

TCVN 3106:1993

TRANSPORTATION

Comply with the transport vehicle operating process 

and requirements to ensure the concrete quality.

When it is raining, there is a cover for funnel. The 

mixing tank is always rotated during transport until 

concrete discharged into the site.

ISO 9001:2015

DELIVERY
Follow the product delivery process

Comply with delivery process and client’s 

requirements in site.

ISO 9001:2015

PRODUCTION

INSPECTION

Take samples and maintain them according to TCVN.

Check the physico-mechanical properties at LASXD

ISO 9001:2015

TCVN 3118:1993

TCVN 4453:1995

TCVN 239:2006

TCVN 3105:1993

FINISHED 

PROCESS

Delivery the test result of concrete sample and save 

the document according to ISO 9001:2015 QMS
ISO 9001:2015

PROCESS CONTROLL
APPLIED 

STANDARDS



STT

No.

Mô tả

Description

Năng suất

Capacity

Số lượng

Quantity

Ghi chú

Remarks

1
Hệ thống trộn SICOMA BM60

Mixing system SICOMA BM60

60 m3/giờ

60 m3/ hour
2

2
Hê thống trộn SICOMA BM90

Mixing system SICOMA BM90

90 m3/giờ

90 m3/ hour
1

3
Hệ thống cân phễu

Funnel Measurment system
20 kg – 2500 kg 12

4
Hệ thống làm lạnh

Cooling system

90 m3/giờ

90 m3/hour
1

5
Xe bồn vận chuyển bê tông

Concrete truck

6 -12 m3/xe

6 – 12 m3/truck
20

6
Bơm bê tông

Concrete pump

Bơm cần 37m – 45m

37m – 45m truck mounted truck 

pump

3

7
Bơm bê tông

Concrete pump machine

Bơm tĩnh 100m3/giờ

Static pump 100m3/hour
2

8
Hệ thống sản xuất cống BTCT

Fabrication system of RC culvert

Đường kính: D300 đến D1500

Tải trọng: H10; H30

Diameter: D300 to D1500

Load: H10; H30

1

9
Hệ thống sản xuất gạch không nung 

Fabrication system of concrete brick

4000 viên/ngày

4000 brick/day
1

10
Ô tô tải tự đổ

Dump Truck
13 tấn/ tons 12

11
Ô tô tải tự đổ

Dump Truck
14 Tấn/ tons 15

12
Ô tô tải tự đổ

Dump Truck
6 Tấn/ tons 6

13
Ô tô cẩu

Crane truck
10 Tấn/ tons 2

14
Xe xúc lật

Backhoe

Dung tích gầu: 2 m3

Bucket volume: 2m3
2

15
Máy cắt, uốn thép

Cut machine
5KW 10

16
Máy phát điện 3 pha

Generator
63KVA 2

17
Máy hàn

Weld machine
5-10KW 15

18
Máy dùi bê tông

Concrete vibrate compactor
1,7KW 20

19
Máy cắt bê tông Jeonil

Cutting machine
5 KW 2

20
Một số thiết bị khác

Other



CỐNG TRÒN

PILE CULVERT

THIẾT 

KẾ TẢI 

TRỌNG

DESIGN 

LOAD

KÍCH THƯỚC/ DIMENTION

KHỐI 

LƯỢNG BÊ 

TÔNG 

CONCRETE 

WEIGHT

(M3)

KHỐI 

LƯỢNG 

THÉP

STEEL 

WEIGHT 

(KG)

TRỌNG 

LƯỢNG 

TRUNG 

BÌNH 

AVERAGE 

WEIGHT

(KG)

ĐƯỜNG 

KÍNH 

TRONG

INNER

DIAMETER 

(MM)

ĐƯỜNG 

KÍNH 

NGOÀI

OUTER 

DIAMETER

(MM)

CHIỀU 

DÀI LẮP 

ĐẶT

INSTALL

ATION 

LENGTH

(MM)

H10 H30 H10 H30

1
Cống tròn BTCT D300

D300 RC pile culvert

H10

&

H30

300 380 4000 0,19 11,84 12,30 467 468

2
Cống tròn BTCT D400

D400 RC pile culvert
400 500 4000 0,29 16,50 18,05 717 719

3
Cống tròn BTCT D600

D600 RC Pile culvert
600 720 4000 0,52 29,87 34,76 1266 1271

4
Cống tròn BTCT D800

D800 RC pile culvert
800 960 4000 0,92 42,76 50,38 2246 2254

5
Cống tròn BTCT D1000

D1000 RC pile culvert
1000 1200 4000 1,40 61,49 62,10 3430 3436

6
Cống tròn BTCT D1200

D1200 Pile culvert
1200 1440 3000 1,6 80,68 90,17 3933 3942

7
Cống tròn BTCT D1500

D1500 RC pile culvert
1500 1740 3000 1,88 110,49 140,7 4622 4653



Xe bồn vận chuyển bê tông/ 

tank truck 6-12 m3

Xe bơm tĩnh

Static pump truck

Xe bơm cần/ Truck mounted pump



Hệ thống sản xuất bê tông lạnh

Cool concrete production system

Hệ thống trộn bê tông/ Concrete mixing system 



Hệ thống điều khiển tự động

Automatic control system



 Dự án điện gió Đầm Nại là dự án

năng lượng sạch đầu tiên được

GIA VIỆT khởi công và hoàn

thành trong vòng 6 tháng.

 Dam Nai wind power is the first 

renewable energy project 

commenced and completed by GIA 

VIET within 6 months

 Là Dự Án với vốn đầu tư nước

ngoài mang đến nhiều thuận lợi

cho GIA VIỆT nói riêng và nền

kinh tế tỉnh nhà nói chung.

 It is a project with foreign investment. It 

brings many economic advantages for 

GIA VIET and province as well.



 Dự án điện năng lượng mặt trời

Bim là dự án năng lượng tái tạo

được GIA VIỆT cung cấp bê tông

tươi

 Bim Solar Power Project is a 

renewable energy project, the fresh 

concrete is supplied by GIA VIET.

 Dự án điện năng lượng tái tạo

Shapoji của Ấn Độ được GIA 

VIỆT cung cấp bê tông tươi.

 Shapoii renewable energy project of 

India supplied fresh concrete by GIA 

VIET



Điện mặt trời Trung Nam – Ninh Thuận

Trung Nam – Ninh Thuan Solar Power 

Điện mặt trời Thuận Nam 13

Thuan Nam 13 Solar Power



Điện mặt trời Thuận Nam 19

Thuan Nam 19 Solar Power

Điện mặt trời Mỹ Sơn

My Son Solar Power



Công trình dân dụng

Civil works 

Hệ thống cọc nhồi huyện Thuận Bắc

Cast-in-place pile system in Thuan Bac District



Công trình đường giao thông

Road works



Dự án khu du lịch Hoàn Mỹ

Hoan My resort project



Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp AMANIA  - NINH CHỮ

AMANIA  - NINH CHỮ LUXURY RESORT PROJECT

Khách sạn SUNRISE

SUNRISE HOTEL



Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity

Hacom GalaCity Social housing area



Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity

Hacom GalaCity Social housing area
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